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I. Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số 

Câu 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 215   4                        b) 186   5                     c) 109   7                  d) 118   2 

e) 459   9                        f) 341   8                      g) 502   3                 h) 328   6  

Câu 2. Tính giá trị biểu thức: 

a) 654 – 123   4                             b) 342 + 321   3 

c) 100   4 + 121   2                      d) 128   5 – 113   4 

Câu 3. Tính giá trị biểu thức:  

a) 136 + 231   4                             b) 235   2 + 230   7 

c) 354   6 – 191   2                      d) 342   8 – 111   5 

Câu 4. Tìm y: 

a) y : 3 = 125                                  b) y : 5 = 128 

c) y : 7 = 106                                  d) y : 4 = 156 

e) y : 2 = 376   2                           f) y : 6 = 122   2 

g) y : 4 = 156 + 145                       h) y : 5 = 134 – 46  

Câu 5. Một máy bay chở được 214 hành khách. Hỏi 3 chuyến bay như vậy chở được tất cả bao 

nhiêu hành khách? 

Câu 6. Quãng đường từ nhà An đến trường là 420m, quãng đường từ nhà Hoa đến trường gấp 

đôi từ nhà An đến trường. 

a) Hỏi nhà Hoa cách trường bao nhiêu mét? 

b) Biết rằng trường học nằm giữa nhà Hoa và nhà An. Hỏi nhà Hoa cách nhà An bao nhiêu mét? 

Câu 7. Điền dấu ">; =; <" thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 125   2 + 100 ……… 140   3 – 220 

b) 341   2 – 55 ……….. 550 – 140   2 

c) 134   3 + 46 ……….. 670 – 132   3 

d) 154   5 – 300 ………. 200 + 231   3 
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Câu 8. Mẹ chuẩn bị 8 chai nước để đem đi dã ngoại, biết mỗi chai đựng được 350ml nước. Hỏi 

8 chai đựng được tất cả bao nhiêu mi-li-lít nước? 

Câu 9. Bác Tâm nuôi 125 con gà trống, số gà mái gấp ba lần số gà trống. Hỏi nhà bác Tâm nuôi 

tất cả bao nhiêu con gà? 

Câu 10. Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 5 ngày, 

mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa? 

Câu 11. Một thùng dầu có 980l dầu. Người ta lấy ra 3 lần, mỗi lần 315l dầu. Hỏi trong thùng 

còn lại bao nhiêu lít dầu? 

II. Ôn tập tổng hợp 

Câu 12. Đặt tính rồi tính: 

a) 238   4                 b) 164   5                 c) 746   2               d) 511   2 

Câu 13. Tính giá trị biểu thức: 

a) 4573 – 143   5                      b) 560 + 230   2 

c) 356 + 342   3                        d) 215   3 + 134   4 

Câu 14. Tìm y: 

a) y : 3 = 156 + 34                                b) y : 5 = 155 + 211 

c) y : 2 = 342 – 233                              d) y : 6 = 537 – 425  

Câu 15. Cô Mai cần 12 giờ để đan xong một chiếc mũ len. Hỏi cô Mai cần bao nhiêu thời gian 

để đan được 4 chiếc mũ len như vậy? 

Câu 16. Có hai thùng kẹo, thùng thứ nhất có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của thùng thứ hai. Biết số 

kẹo thùng thứ nhất là 21 viên kẹo. Hỏi cả hai thùng có tất cả bao nhiêu viên kẹo? 

Câu 17. Hồng có 15 bông hoa. Số hoa của Hồng gấp 3 lần số hoa của Huệ. Hỏi Hồng phải 

chuyển bao nhiêu bông hoa cho Huệ để số hoa của hai bạn bằng nhau? 

Câu 18. Ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh chia nhau 24 viên bi, Hùng lấy 
1

6
 số bi, Dũng lấy 

1

4
 số bi. 

Hỏi Mạnh có bao nhiêu viên bi? 

Câu 19. Một nhà máy có 3 đội công nhân, đội A có số người bằng đội B, đội B có số người 

bằng 
1

4
 đội C. Đội C có 36 người. Hỏi nhà máy có tất cả bao nhiêu công nhân? 
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